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3 năm thực hiện Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của VKSND tối cao về thông tin, báo cáo và quản lý công tác
 

Thực hiện Công văn số 1239/VKSTC-VP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả như sau:
I. Tình hình, kết quả thực hiện

1. Việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân
Trong 3 năm qua, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chú trọng thực hiện tốt  việc tiếp nhận và xử lý thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định tại Điều 5 Quy chế 198, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Lãnh đạo VKSND hai cấp đã quán triệt, phổ biến các quy định đến từng cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đều phân công Kiểm sát viên trực nghiệp vụ 24/24 giờ, kịp thời tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, nắm thông tin liên quan đến các vấn đề tôn giáo như hoạt động chống phá của Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lợi, việc đòi đất tại Giáo xứ Loan Lý (Lăng Cô); các khiếu kiện đông người… và có biện pháp phối hợp xử lý, báo cáo kịp thời lên VKS cấp trên.

Các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố do cơ quan Đảng, Nhà nước cung cấp; các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và các thông tin có liên quan khác đều được các bộ phận nghiệp vụ phân loại, vào sổ thụ lý theo quy định. Đồng thời lãnh đạo Viện phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Đối với những thông tin phức tạp, những vụ việc nghiêm trọng lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo, giải quyết và có báo cáo với VKS cấp trên theo đúng quy định.
- VKSND hai cấp luôn chú trọng công tác điểm báo, nắm bắt nhanh chóng các thông tin trên báo, tạp chí, truyền hình liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân cũng như hoạt động của những cơ quan tư pháp mà đơn vị có trách nhiệm kiểm sát để kịp thời có biện pháp xác minh, giải quyết đúng quy định. VKSND huyện Phú Vang yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp giải quyết 1 tin báo do Báo Thừa Thiên Huế đưa tin về trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn 1, xã Vinh Thanh, Phú Vang) vay hơn 400 triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn, cơ quan điều tra đã chấp nhận và có thông báo kết quả điều tra cho VKS.
- Đối với các yêu cầu của VKSND tối cao về giải quyết thông tin vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền kiểm sát của đơn vị, lãnh đạo VKSND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ giải quyết và báo cáo kịp thời lên VKS cấp trên 2 trường hợp báo chí đưa tin, gồm thông tin về Lê Hà Minh Hải (thẩm phán của Tòa án nhân dân thành phố Huế) liên quan trong vụ án Nguyễn Hồng Quyết "Cố ý gây thương tích"; thông tin về vụ án Dương Quang Việt "Cướp giật tài sản" xảy ra tại huyện Phú Vang.
2. Việc lập và gửi các loại báo cáo
2.1. Kết quả thực hiện

Trong thời gian qua, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung, đúng thời gian các loại báo cáo theo quy định tại Điều 6 Quy chế 198 và theo các hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao. 
- Viện KSND hai cấp đã xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND trước Hội đồng nhân dân, các báo cáo phục vụ công tác giám sát của Ban pháp chế HĐND; báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; đánh giá đầy đủ kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. 
Các báo cáo này thực hiện theo nhiệm kỳ, kỳ họp của Hội đồng nhân dân hoặc theo yêu cầu của cấp ủy Đảng; thời gian báo cáo do HĐND, cấp ủy quy định; mốc lấy số liệu kết quả công tác của VKS với các ngành tư pháp khác nhau nên không thống nhất trong việc đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.
- Đối với báo cáo công tác tuần; báo cáo về tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý trong tuần: VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt yêu cầu về thời gian và nội dung báo cáo; đã phản ánh kịp thời các vi phạm, tội phạm xảy ra trong tuần, hướng xử lý ban đầu, các số liệu bắt tạm giữ tạm giam đồng thời đánh giá kết quả hoạt động các khâu công tác kiểm sát trong tuần, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 

- Báo cáo công tác tháng; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng kết công tác năm; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; các báo cáo thống kê định kỳ: đơn vị đã báo cáo đầy đủ, chính xác, đảm bảo nội dung theo yêu cầu, đánh giá, phân tích tình hình tội phạm xảy ra cũng như đánh giá các kết quả công tác kiểm sát đã đạt được, đề ra phương hướng công tác kỳ tới.
 Ngoài ra, VKSND hai cấp đã thực hiện đầy đủ các loại báo cáo khác (báo cáo ban đầu; báo cáo đột xuất; báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; báo cáo theo Quy chế nghiệp vụ; báo cáo chuyên đề và các văn bản pháp lý; báo cáo khác khi có yêu cầu; thông báo). 
2.2. Một số tồn tại: 

-  Việc chấp hành về thời gian gửi báo cáo của một số VKSND cấp huyện, phòng nghiệp vụ chưa thực hiện đúng theo quy định.
- Chất lượng một số báo cáo tổng hợp, thống kê của các VKSND cấp huyện còn hạn chế; nặng về liệt kê số liệu, chỉ nêu số liệu đơn thuần về số thụ lý, số đã giải quyết phát sinh trong kỳ báo cáo mà chưa phân tích, đánh giá đầy đủ các khâu công tác thuộc phạm vi chức năng kiểm sát của đơn vị, không phản ánh đầy đủ tình hình vi phạm, tội phạm và kết quả các chỉ tiêu công tác quan trọng như án trả hồ sơ, án đình chỉ, kiến nghị, kháng nghị…mặc dù trên thực tế các hoạt động đó đã được thực hiện đạt kết quả tốt; số liệu thống kê chưa chính xác; bố cục các phần báo cáo không đúng theo mẫu yêu cầu.

- Một số loại báo cáo, văn bản pháp lý khác như báo cáo ban đầu của các phòng nghiệp vụ, VKSND cấp huyện không đồng gửi cho Văn phòng VKS tỉnh theo đúng quy định (hiện nay, tình trạng này đã dần được khắc phục và thực hiện đúng Quy chế).
Nguyên nhân tồn tại trên chủ yếu do lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác báo cáo tổng hợp, thống kê tội phạm; cán bộ, kiểm sát viên còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng tổng hợp. Một số đơn vị phân công công tác báo cáo tổng hợp, thống kê tội phạm cho cán bộ mới vào ngành; số cán bộ này chưa có kinh nghiệm, chưa được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nên còn hạn chế trong thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo Quy chế.
* Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả chế độ báo cáo:

Để khắc phục những hạn chế thiếu sót, thời gian qua VKSND hai cấp đã thực hiện một số biện pháp như sau:

- Quán triệt các quy định của Quy chế 198 đến cán bộ, kiểm sát viên tại VKSND hai cấp, đồng thời VKSND tỉnh tập hợp, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn công tác báo cáo tổng hợp, thống kê; hướng dẫn thể thức trình bày, xây dựng văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác xây dựng báo cáo.

- Hàng năm VKSND tỉnh tổ chức các Hội nghị tập huấn công tác báo cáo tổng hợp, thống kê tội phạm, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; triển khai các văn bản mới; tập huấn sử dụng các phần mềm điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo, thống kê. VKSND tỉnh đã tổ chức 3 Hội nghị tập huấn cho VKSND hai cấp. Bên cạnh đó, Văn phòng VKSND tỉnh thường xuyên về các huyện để trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, nâng cao kỹ năng công tác báo cáo, thống kê cho các cán bộ VKSND cấp huyện.

- Hàng quý, 6 tháng, năm VKSND tỉnh đều ban hành thông báo việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và thông báo rút kinh nghiệm chung cho VKSND hai cấp (trong 3 năm VKS tỉnh ban hành 25 thông báo).
2.3. Một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện và đề xuất

- Chưa có quy định thống nhất về thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo tại các kỳ họp HĐND các cấp nên báo cáo của các cơ quan tư pháp thường có số liệu kết quả khác nhau, dẫn đến có nhận định, đánh giá về tình hình vi phạm, tội phạm và kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm không thống nhất.

- Hiện nay thời hạn lấy số liệu lập báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng không trùng với thời điểm lấy số liệu báo cáo  sơ kết công tác 6 tháng, tổng kết công tác năm nên gây nhiều khó khăn, bất cập, thiếu chính xác.
- Trong thời gian qua, một số công văn yêu cầu báo của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao do gửi sát với thời hạn báo cáo nên không đủ thời gian để tổng hợp 2 cấp báo cáo lên cấp trên kịp thời (có trường hợp nhận được công văn là vừa hết thời hạn báo cáo). Một số báo cáo thỉnh thị của VKSND tỉnh chưa được VKSND tối cao trả lời đúng thời hạn theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Quy chế, gây khó khăn cho quá trình giải quyết.
- Tại khoản 4 Quy chế 198 quy định: "Chế độ báo cáo tuần không áp dụng đối với các phòng Viện kiểm sát cấp tỉnh gửi các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao" nhưng hiện nay Vụ 4 VKS tối cao yêu cầu Phòng 4 VKS tỉnh phải báo cáo tình hình tuần theo mẫu. Do vậy, đề nghị VKSND tối cao nghiên cứu, có phương pháp nắm tình hình phù hợp, tránh việc báo cáo chồng chéo, gây khó khăn cho VKS địa phương.
3. Chế độ quản lý công tác
Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời lập Kế hoạch công tác hàng năm, trong đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể, biện pháp thực hiện, xây dựng các chuyên đề rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Trên cơ sở đó, các phòng nghiệp vụ, các VKSND huyện đều kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xác định những mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong năm để hoàn thành tốt. 
* Một số biện pháp để triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả: 

Hàng năm, VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác, qua đó quán triệt kế hoạch công tác năm đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên VKS hai cấp; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện; tổ chức rút kinh nghiệm, tập huấn các khâu công tác kiểm sát nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành. Trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội nghị tổng kết năm, lãnh đạo VKSND tỉnh chú trọng đánh giá kết quả công tác, những mục tiêu đã hoàn thành, những việc chưa làm được, từ đó phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế thiếu sót, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

- Hàng tuần, tháng các đơn vị tổ chức họp giao ban, thông báo tình hình thực hiện kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện.

- VKSND hai cấp chú trọng quan hệ phối hợp với các ngành tư pháp và các cơ quan hữu quan; thường xuyên chủ trì Hội nghị liên ngành để đánh giá công tác phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ mỗi ngành, xác định án trọng điểm, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác; phối hợp chỉ đạo cấp huyện... Thông qua các Hội nghị liên ngành VKSND đã chủ trì ký kết các Quy định, Quy chế phối hợp liên ngành. Hiện nay, VKSND tỉnh, các huyện Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang đã ký kết Quy định phối hợp liên ngành giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; VKSND tỉnh chủ trì ký kết Quy định phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành.
* Việc kiểm tra, đánh giá kết quả công tác: 

  VKSND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra hoặc các phòng nghiệp vụ phối hợp kiểm tra công tác kiểm sát của các VKSND cấp huyện (định kỳ 6 tháng, năm), đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị cũng như Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh. Kết thúc các đợt kiểm tra đều ban hành thông báo kết quả, rút kinh nghiệm, phát huy những mặt đã làm được, khắc phục hạn chế; tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, đơn vị nếu xảy ra các trường hợp có vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
4. Việc gửi báo cáo, tài liệu qua đường cơ yếu và mạng máy tính

Trong thời gian qua, VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của ngành về bảo mật trong soạn thảo, nhận, gửi các báo cáo, tài liệu. Đối với các báo cáo, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành kiểm sát đều được mã hóa, gửi qua hệ thống máy Fax nhanh chóng, chính xác và bảo mật. 
Từ năm 2008, VKSND tỉnh đã xây dựng hệ thống thư điện tử nội bộ, đồng thời tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm thống kê tội phạm cho các cán bộ làm công tác báo cáo tổng hợp, thống kê do vậy việc gửi báo cáo, tài liệu được VKSND hai cấp thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Thông qua trang web của VKSND tỉnh, các đơn vị, cán bộ có điều kiện trao đổi thông tin về nghiệp vụ; triển khai các văn bản mới được nhanh chóng.
Trong thời gian qua, VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế không để xảy ra trường hợp làm mất tài liệu, lộ bí mật Nhà nước.
5. Kiểm điểm, đánh giá về công tác phối hợp

Trong 3 năm qua, công tác phối hợp giữa Văn phòng với các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh và các VKSND cấp huyện trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chung của ngành toàn tỉnh nhìn chung đạt kết quả tốt. Lãnh đạo các đơn vị đã có sự quan tâm chỉ đạo chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; thực hiện các quy định của Quy chế 198. Quá trình thực hiện Văn phòng VKSND tỉnh thường xuyên tiếp thu các ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng báo cáo tổng hợp, thống kê tội phạm; đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn; thông báo rút kinh nghiệm việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê cho các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng công tác.
Đối với VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, bộ phận thống kê tội phạm trực thuộc Văn phòng nên công tác phối hợp được thuận lợi, việc cung cấp số liệu thống kê tội phạm làm căn cứ đánh giá kết quả công tác được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

- Công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh với VKSND tối cao: VKSND tỉnh luôn bám sát Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao; các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, của các Vụ nghiệp vụ để thực hiện đúng quy định. 
- Công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh và cấp huyện: các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh được các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gặp khó khăn, vướng mắc, các VKSND cấp huyện đã kịp thời báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến của cấp trên. Lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp giải quyết có hiệu quả. 
II. Đề xuất, kiến nghị

Để nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và quản lý công tác, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất, kiến nghị một số biện pháp như sau:
- VKSND tối cao thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn công tác báo cáo tổng hợp, thống kê tội phạm; quản lý chỉ đạo điều hành cho VKSND các cấp để nâng cao kỹ năng công tác. Đồng thời xây dựng chuyên đề, rút kinh nghiệm chung cho toàn ngành.
- Tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng các phần mềm thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác và bảo mật.

- Các Vụ nghiệp vụ VKS tối cao gửi công văn yêu cầu báo cáo và quy định thời gian gửi báo cáo phù hợp để VKSND tỉnh tổng hợp báo cáo đúng thời hạn, đảm bảo nội dung yêu cầu.

- Đối với các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện, thủ trưởng đơn vị cần phân công những cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm làm công tác báo cáo tổng hợp, báo cáo thống kê; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ làm công tác báo cáo tiếp cận với các bộ phận nghiệp vụ, kịp thời nắm thông tin chính xác, đầy đủ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này.

- Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành: 
+ Đối với báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm cần quy định thời hạn gửi báo cáo là 12 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

+  Bổ sung điểm 2, Điều 13 Quy chế thêm quy định: các báo cáo chuyên đề và văn bản pháp lý khác do các VKSND cấp huyện khi gửi các phòng nghiệp vụ VKSND cấp tỉnh phải đồng gửi Văn phòng VKSND tỉnh để theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo.

- Những ý kiến đóng góp về biểu mẫu báo cáo tình hình tuần; báo cáo công tác tháng mà VKSND tối cao gửi kèm theo Công văn số 694/VKSTC-VP ngày 28/3/2011:
+ Theo Quy chế quy định, "báo cáo tuần khái quát những vụ, việc điển hình, kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Viện kiểm sát cấp trên". Tuy nhiên biểu mẫu của VKSND tối cao yêu cầu xây dựng báo cáo tuần theo mẫu báo cáo tháng là chưa phù hợp, do trong thực tế các VKSND cấp huyện, phòng nghiệp vụ không nắm được số liệu cụ thể hàng tuần trong thi hành án dân sự (các vụ việc, số tiền thu được, số quyết định thi hành, không có điều kiện thi hành, hoãn thi hành án)… tại các cơ quan Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự nên không đảm bảo nội dung yêu cầu.
Nơi nhận:                                                                    VIỆN TRƯỞNG
-VKSTC (Phòng tổng hợp);
-Đ/c Hoàng Nghĩa Mai-PVT VKSTC;

-Lãnh đạo Viện;

-Lưu:VT, VPTH.
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